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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM 

CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: Trung tâm kinh doanh VNPT - Sóc Trăng 

Tháng: 6 năm 2023 

(Đính kèm Công văn số …......../STTTT-TTra ngày ……./7/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng) 

 

TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên 

huyện, 

xã 

Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 
Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 
Ghi chú 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

I 943 Kế Sách              

1 31528 
Thị trấn 

Kế Sách 

Trường Trung học 

cơ sở Kế Sách 

Ấp An Định, Thị trấn 

Kế Sách, Huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

thcskesach

ks 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG008

7412025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

2 31528 
Thị trấn 

Kế Sách 

Trường Tiểu học 

Kế Sách 1 

Ấp An Khương, Thị 

Trấn Kế Sách, Huyện 

Kế Sách, Sóc Trăng 

thkesach1

ks 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG008

7572025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

3 31540 
An Lạc 

Tây 

Trường Mẫu giáo 

An Lạc Tây 

Ấp An Hòa, Xã An 

Lạc Tây, Huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

truongmau

giao_atl 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

1452025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

4 31540 
An Lạc 

Tây 

Trường Trung học 

cơ sở An Lạc Tây 

Ấp An Hòa, Xã An 

Lạc Tây, Huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

truongthcs

_alt 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

1462025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

5 31549 
Thới An 

Hội 

Trường Tiểu học 

Thới An Hội 3 

Ấp An Nhơn, Xã Thới 

An Hội, Huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

tieuhoctho

ianhoi3ks 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG010

3092025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 



TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên 

huyện, 

xã 

Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 
Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 
Ghi chú 

6 31555 
Kế 

Thành 

Trường Mẫu giáo 

Hoa Mai 

Ấp Kinh Giữa 1, Xã 

Kế Thành, Huyện Kế 

Sách, Sóc Trăng 

mghoamai

ks 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG008

8602025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

II 944 Mỹ Tú              

1 31612 Phú Mỹ 
Trường Tiểu học 

Phú Mỹ C 

Ấp Bét Tôn, Xã Phú 

Mỹ, Huyện Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

fthphumyc

mtn_mt 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG010

8762025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

2 31612 Phú Mỹ 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở 

Phú Mỹ 

Ấp Đai Úi, Xã Phú 

Mỹ, Huyện Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

fvtcithcsp

humy_mt 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG011

1622025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

III 945 
Cù Lao 

Dung 
            

 

1 31615 

Thị trấn 

Cù Lao 

Dung 

Trường Trung học 

cơ sở thị trấn Cù 

Lao Dung 

Ấp Chợ, Thị Trấn Cù 

Lao Dung, Huyện Cù 

Lao Dung, Sóc Trăng 

vtci_thcstt

culaodung 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9992025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

2 31615 

Thị trấn 

Cù Lao 

Dung 

Trường Trung học 

phổ thông Đoàn 

Văn Tố 

Ấp Chợ, Thị Trấn Cù 

Lao Dung, Huyện Cù 

Lao Dung, Sóc Trăng 

vtci_thptd

oanvanto 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9972025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

3 31618 
An 

Thạnh 1 

Trường Tiểu học 

An Thạnh 1 B 

Ấp An Trung, Xã An 

Thạnh 1, Huyện Cù 

Lao Dung, Sóc Trăng 

vtci_tthant

hanh1b 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9282025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

4 31618 
An 

Thạnh 1 

Trường Mầm non 

Họa Mi 

Ấp An Trung, Xã An 

Thạnh 1, Huyện Cù 

Lao Dung, Sóc Trăng 

vtci_tmnh

oami 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9342025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

5 31621 

An 

Thạnh 

Tây 

Trường Mần non 

Hoa Mai 

Ấp An Lạc, Xã An 

Thạnh Tây, Huyện Cù 

Lao Dung, Sóc Trăng 

vtci_tmnh

oamai 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9352025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

6 31621 

An 

Thạnh 

Tây 

Trường Trung học 

cơ sở An Thạnh 

Tây 

Ấp An Lạc, Xã An 

Thạnh Tây, Huyện Cù 

Lao Dung, Sóc Trăng 

vtci_thcsa

nthanhtay 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9152025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

7 31624 An Trường Mần non Ấp Nguyễn Công vtci_maug VNPT_V 80 HDSTG009 Điều chỉnh gói 



TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên 

huyện, 

xã 

Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 
Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 
Ghi chú 

Thạnh 

Đông 

Rạng Đông Minh A, Xã An Thạnh 

Đông, Huyện Cù Lao 

Dung, Sóc Trăng 

iaorangdo

ng 

TCI80 Mbps 9102025 cước và tốc độ 

truy nhập 

8 31624 

An 

Thạnh 

Đông 

Trường Tiểu học 

An Thạnh Đông A 

Ấp Đặng Trung Tiến, 

Xã An Thạnh Đông, 

Huyện Cù Lao Dung, 

Sóc Trăng 

vtci_tthant

hanhdonga 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9182025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

9 31624 

An 

Thạnh 

Đông 

Trường Tiểu học 

An Thạnh Đông B 

Ấp Lê Minh Châu B, 

Xã An Thạnh Đông, 

Huyện Cù Lao Dung, 

Sóc Trăng 

vtci_tthant

hanhdong

b 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9162025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

10 31624 

An 

Thạnh 

Đông 

Trường Trung học 

cơ sở An Thạnh 

Đông 

Ấp Đền Thờ, Xã An 

Thạnh Đông, Huyện 

Cù Lao Dung, Sóc 

Trăng 

vtci_thcsa

nthanhdon

g 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG010

0022025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

11 31627 Đại Ân 1 
Trường Tiểu học 

Đại Ân 1A 

Ấp Văn Tố A, Xã Đại 

Ân 1, Huyện Cù Lao 

Dung, Sóc Trăng 

vtci_tthdai

an1a 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9392025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

12 31633 
An 

Thạnh 3 

Trường Trung học 

phổ thông An 

Thạnh 3 

Ấp An Hưng, Xã An 

Thạnh 3, Huyện Cù 

Lao Dung, Sóc Trăng 

vtci_thpta

nthanh3 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG010

0002025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

13 31633 
An 

Thạnh 3 

Trường Tiểu học 

An Thạnh 2B 

Ấp An Nghiệp A, Xã 

An Thạnh 3, Huyện 

Cù Lao Dung, Sóc 

Trăng 

vtci_tthant

hanh2b 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9332025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

14 31633 

An 

Thạnh 

Nam 

Trường Tiểu học 

An Thạnh 3A 

Ấp An Nghiệp A, Xã 

An Thạnh 3, Huyện 

Cù Lao Dung, Sóc 

Trăng 

vtci_tthant

hanhba 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG010

0132025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

15 31636 

An 

Thạnh 

Nam 

Trường Tiểu học 

An Thạnh Nam 

Ấp Vàm Hồ, Xã An 

Thạnh Nam, Huyện 

Cù Lao Dung, Sóc 

vtci_tthant

hanhnam 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG010

0112025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 



TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên 

huyện, 

xã 

Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 
Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 
Ghi chú 

Trăng 

16 31636 

An 

Thạnh 

Nam 

Trường Trung học 

cơ sở An Thạnh 

Nam 

Ấp Võ Thành Văn, Xã 

An Thạnh Nam, 

Huyện Cù Lao Dung, 

Sóc Trăng 

vtci_thcsa

nthanhna

m 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9982025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

IV 946 
Long 

Phú 
            

 

1 31639 

Thị trấn 

Long 

Phú 

Trường Trung học 

cơ sở Thị Trấn 

Long Phú 

Ấp 3, Thị trấn Long 

Phú, Huyện Long Phú, 

Sóc Trăng 

vtci_thcstt

lp 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9322025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

2 31639 

Thị trấn 

Long 

Phú 

Trường Trung học 

phổ thông Lương 

Định Của 

Ấp 2, Thị trấn Long 

Phú, Huyện Long Phú, 

Sóc Trăng 

vtci_truon

gthptldc 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9312025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

3 31639 

Thị trấn 

Long 

Phú 

Trường Tiểu học 

Thị Trấn Long Phú 

B 

Ấp Khoang Tang, Thị 

trấn Long Phú, Huyện 

Long Phú, Sóc Trăng 

vtci_truon

gthttlpb 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9242025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

4 31639 

Thị trấn 

Long 

Phú 

Trường Tiểu học 

Thị Trấn Long Phú 

A 

Ấp 2, Thị trấn Long 

Phú, Huyện Long Phú, 

Sóc Trăng 

truongthttl

pa 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

5632025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

5 31669 
Long 

Phú 

Trường Trung học 

cơ sở Long Phú 

Ấp Tân Lập, xã Long 

Phú, Huyện Long Phú, 

Sóc Trăng 

vtci_truon

gthcslp 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

9292025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

V 949 
Thạnh 

Trị 
            

 

1 31757 

Thị trấn 

Hưng 

Lợi 

Trường Mầm non 

Hưng Lợi 

Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn 

Hưng Lợi, Huyện 

Thạnh Trị, Sóc Trăng 

vtci_mam

nonhunglo

i 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

2862025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

2 31757 

Thị trấn 

Hưng 

Lợi 

Trường Tiểu học 

Hưng Lợi 

Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn 

Hưng Lợi, Huyện 

Thạnh Trị, Sóc Trăng 

vtci_tieuh

ochungloi 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG004

4052025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

3 31757 Thị trấn Trường Phổ thông Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn vtci_thcsdt VNPT_V 80 HDSTG004 Điều chỉnh gói 



TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên 

huyện, 

xã 

Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 
Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 
Ghi chú 

Hưng 

Lợi 

Dân tộc nội trú 

Trung học cơ sở 

huyện Thạnh Trị 

Hưng Lợi, Huyện 

Thạnh Trị, Sóc Trăng 

ntthanhtri TCI80 Mbps 5032025 cước và tốc độ 

truy nhập 

4 31757 

Thị trấn 

Hưng 

Lợi 

Trường THCS và 

THPT Hưng Lợi 

Ấp Số 8, Thị Trấn 

Hưng Lợi, Huyện 

Thạnh Trị, Sóc Trăng 

vtci_thcsth

pthungloi 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG013

2022025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

VI 950 

Thị xã 

Vĩnh 

Châu 

            

 

1 31789 

Phường 

Khánh 

Hòa 

Trường Mầm Non 

Khánh Hòa 

Khóm Huỳnh Thu, 

Phường Khánh Hòa, 

Thị Xã Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng 

vtci_mam

nonkhanh

hoa_kha 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

6302025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

2 31801 
Phường 

2 

Trường Tiểu học 2 

Phường 2 

Khóm Vĩnh Bình, 

Phường 2, Thị Xã 

Vĩnh Châu, Sóc Trăng 

vtci_th2ph

uong2_xv

c 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG005

7732025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

3 31801 
Phường 

2 

Trường Mầm non 

Phường 2 

Khóm Đai Rụng, 

Phường 2, Thị Xã 

Vĩnh Châu, Sóc Trăng 

vtci_mnph

uong2_xv

c 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

8922025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

4 31801 
Phường 

2 

Trường Trung học 

cơ sở Phường 2 

Khóm Vĩnh An, 

Phường 2, Thị Xã 

Vĩnh Châu, Sóc Trăng 

vtci_thcsp

huong2_x

vc 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG010

1571925 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

5 31804 

Phường 

Vĩnh 

Phước 

Trường Tiểu học 

Vĩnh Phước 1 

Khóm Biển Dưới, 

Phường Vĩnh Phước, 

Thị Xã Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng 

vtci_thvin

hphuoc1_

vp 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

STG-

LD/000755

34 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

6 31804 

Phường 

Vĩnh 

Phước 

Trường Trung học 

cơ sở Vĩnh Phước 

2 

Khóm Vĩnh Thành, 

Phường Vĩnh Phước 

Thị Xã Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng 

vtci_thcsvi

nhphuoc2

_vp 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG005

1022025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

7 31804 
Phường 

Vĩnh 

Trường Mầm non 

Vĩnh Phước 1 

Khóm Vĩnh Thành, 

Phường Vĩnh Phước, 

vtci_mnvi

nhphuoc1

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG009

8132025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 



TT 

Mã 

huyện, 

xã 

Tên 

huyện, 

xã 

Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 
Mã truy 

nhập 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp 

đồng 
Ghi chú 

Phước Thị Xã Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng 

_vp truy nhập 

8 31804 

Phường 

Vĩnh 

Phước 

Trường Tiểu học 

Vĩnh Phước 2 

Khóm Vĩnh Thành, 

Phường Vĩnh Phước, 

Thị Xã Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng 

vtci_thvin

hphuoc2_

vp 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG005

7992025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

VII 951 Trần Đề              

1 31675 Liêu Tú 
Trường Tiểu học 

Liêu Tú C 

Ấp Đại Nôn, Xã Liêu 

Tú, Huyện Trần Đề, 

Sóc Trăng 

lht_ltu_tth

ltc 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG006

1572025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

2 31675 Liêu Tú 
Trường Tiểu học 

Liêu Tú A 

Ấp Bưng Buối, Xã 

Liêu Tú, Huyện Trần 

Đề, Sóc Trăng 

lht_ltu_tth

lta 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG006

6951925 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

3 31675 Liêu Tú 
Trường Mầm non 

Liêu Tú 

Ấp Đại Nôn, Xã Liêu 

Tú, Huyện Trần Đề, 

Sóc Trăng 

lht_ltu_tm

glt 

VNPT_V

TCI80 

80 

Mbps 

HDSTG010

3952025 

Điều chỉnh gói 

cước và tốc độ 

truy nhập 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 
 

Trần Vĩnh Đắc 

Sóc Trăng, ngày…….tháng 7 năm 2023 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Chiến 
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